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ÔN TẬP CHƯƠNG III

PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Môn học/Hoạt động giáo dục: Toán - HH: 12

Thời gian thực hiện: ..... tiết

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Giúp học sinh củng cố các kiến thức: 
- Véctơ trong không gian  
[image: image1.wmf]Oxyz

 và các phép toán vectơ, phương trình mặt cầu.

- Phương trình mặt phẳng  trong không gian 
[image: image2.wmf]Oxyz

.

- Phương trình đường phẳng trong không gian 
[image: image3.wmf]Oxyz

.

2. Năng lực: 
a) Năng lực toán

- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết, phát hiện được vấn đề cần giải quyết và biết sử dụng các kiến thức đã được học vào giải quyết các vấn đề.
- Năng lực giao tiếp toán học: Nghe, đọc, hiểu và ghi chép được các thông tin. Sử dụng hiệu quả các kí hiệu toán học. Trình bày, diễn đạt được các ý tưởng và giải pháp toán học trong quá trình trao đổi nhóm.
b) Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Luôn chủ động, tích cực thực hiện những  công việc của bản thân trong học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp; nhận biết được ngữ cảnh giao tiếp và đặc điểm, thái độ của đối tượng giao tiếp. Hiểu rõ nhiệm vụ của nhóm; đánh giá được khả năng của mình và tự nhận công việc phù hợp với bản thân.

3. Phẩm chất:
- Nghiêm túc, tích cực, chủ động, độc lập và hợp tác trong hoạt động nhóm
- Say sưa, hứng thú trong học tập và tìm tòi nghiên cứu liên hệ thực tiễn 

 - Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương con người, yêu quê hương, đất nước.

 - Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HOC LIỆU
Giáo viên: Giáo án, phiếu học tập, phấn, thước kẻ, máy chiếu, máy tính cầm tay ...

Học sinh: Đọc trước bài mới, chuẩn bị bảng phụ, bút viết bảng, máy tính cầm tay, …
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
a) Mục tiêu: Ôn tập và khắc sâu kiến thức đã học về véctơ, phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian.
b) Nội dung: 

GV hướng dẫn, tổ chức học sinh ôn tập, tìm tòi một số các kiến thức liên quan bài học đã biết:
H1: Trong không gian cho các véctơ 
[image: image4.wmf]=

aaaa

123

(;;),

r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]=
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H2: Nhắc lại phương trình của mặt cầu khi biết tâm và bán kính, phương trình tổng quát của mặt phẳng, phương trình tham số của đường thẳng trong không gian.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh

L1: 
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L2: Viết đúng các công thức về các phép toán véctơ trong không gian.

Mặt cầu 
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PTTS của đường thẳng ( đi qua điểm 
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d) Tổ chức thực hiện:
*) Chuyển giáo nhiệm vụ: GV đưa ra các câu hỏi củng cố kiến thức

*) Thực hiện: HS nhận nhiệm vụ suy nghĩ độc lập và thực hiện trả lời các câu hỏi của GV

*) Báo cáo, thảo luận: 

GV gọi 2 HS lên bảng trình bày kết quả thảo luận, các HS khác chú ý quan sát sau đó nhận xét, đánh giá, bổ sung cho các phần trình bày của bạn.

*) Đánh giá, nhận xét, tổng hợp:

GV đánh giá phần trình bày của học sinh, đánh giá thái độ làm việc và phần bổ sung nhận xét của các học sinh khác.

GV ghi nhận và tổng hợp kết quả.

GV dẫn dắt vào bài mới: Để các em thuận tiện cho việc giải các bài tập của chương III, hôm nay chúng ta cùng nhau phân chia các dạng bài tập cũng như sẽ đưa ra một số các phương pháp giải cụ thể cho các bài tập cơ bản và nâng cao của chương III. Từ đó sẽ giúp các em dễ dàng hơn trong việc giải các bài tập tại lớp và ở nhà.
2.HOẠT ĐỘNG 2: LUYỆN TẬP
HĐ1. Ôn tập về các phép toán véctơ và kiến thức liên quan
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại cách làm và thực hiện được cơ bản các dạng bài tập trong SGK.
b)Nội dung: GV yêu cầu đọc SGK và giải bài tập.
       Bài 1: ( trang 91 SGK) Trong không gian cho 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image23.wmf](

)

0;1;0,

B



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image24.wmf](

)

0;0;1,

C



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image25.wmf](

)

2;1;1

D

--

.

a) Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

b) Tìm góc giữa AB và CD.

c) Tính độ dài đường cao của hình chóp A.BCD.
c) Sản phẩm:

	Bài 1:

a) Phương trình mặt phẳng 
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Vậy A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

b) 
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c) 
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- GV đặt vấn đề cách chứng minh bốn điểm A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.

- Đặt vấn đề viết phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn, góc giữa hai đường thẳng, độ dài đường cao của hình chóp.

- HS xác định các bước cần làm

+ Viết phương trình mặt phẳng 
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+ Thay tọa độ điểm D vào phương trình mặt phẳng 
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và kết luận.

+ Xác định góc giữa hai vectơ 
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, từ đó suy ra góc giữa hai đường thẳng 
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 và 
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+ Viết phương trình mặt phẳng
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. Từ đó tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng 
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	Thực hiện
	- HS thảo luận theo cặp đôi thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi, hỗ trợ , hướng dẫn các nhóm. 

	Báo cáo thảo luận
	 - HS nêu bật được cách viết phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn, góc giữa hai vectơ, khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.
+ Phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn 
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 EMBED Equation.3 [image: image43.wmf](

)

(

)

000

;;,:0

MxyzAxByCzD

a

+++=

 -GV gọi 2 HS lên bảng trình bày lời giải cho bài 1.
- HS khác theo dõi, nhận xét, hoàn thiện sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	 - GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương học sinh có câu trả lời tốt nhất. Động viên các học sinh còn lại tích cực, cố gắng hơn trong các hoạt động học tiếp theo. 

- Chốt kiến thức cách chứng minh bốn điểm không đồng phẳng, tính góc giữa hai đường thẳng thông qua góc giữa hai vectơ, khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.


HĐ2. Ôn tập phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại cách làm và thực hiện được cơ bản các dạng bài tập trong SGK. 

b)Nội dung:

Bài 2: ( trang 91 SGK) Trong không gian cho mặt cầu (S) có đường kính AB  biết rằng 
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a) Tìm toạ độ tâm I và tính bán kính r của mặt cầu (S).

b) Lập phương trình mặt cầu (S).

c) Lập phương trình mặt phẳng 
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 tiếp xúc mặt cầu (S) tại điểm A.

Bài 3: (trang 92 SGK) Lập phương trình tham số của đường thẳng

a) Đi qua hai điểm 
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b) Đi qua điểm 
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và song song với đường thẳng d có phương trình 
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c) Sản phẩm:

	Học sinh khắc sâu kiến thức về phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian.

Bài 2:
a) 
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b) Phương trình mặt cầu (S):
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c) Phương trình mặt phẳng 
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Bài 3: 
a) Phương trình tham số của đường thẳng AB  là 
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b) Phương trình tham số của đường thẳng d  là 
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- HS xác định tâm và bán kính của mặt cầu khi biết AB là đường kính 

- HS lập phương trình mặt cầu

- HS xác định được điều kiện tiếp xúc của mặt phẳng và mặt cầu.

- HS viết phương trình tham số của đường thẳng khi biết vectơ chỉ phương.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận theo cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận đưa ra cách xác định tâm và bán kính của mặt cầu khi biết AB là đường kính.
- Thực hiện được bài 2 và viết vào bảng phụ.

- Thuyết trình các bước thực hiện. 
 - Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm.

* Kiến thức ghi nhớ:

+Phương trình đường thẳng đi qua điểm 
[image: image54.wmf]A

 hoặc 
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 và có vectơ chỉ phương 
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 hoặc vectơ cùng phương với vectơ 
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+ Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm 
[image: image58.wmf]M

 và song song với một đường thẳng cho trước. 


[image: image59.wmf]®

Đường thẳng cần tìm đi qua điểm 
[image: image60.wmf]M

 và có một vectơ chỉ phương là vectơ chỉ phương đường thẳng đã cho.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

- Trên cơ sở câu trả lời của học sinh, GV kết luận, và dẫn dắt học sinh ghi nhớ lại kiến thức về phương trình mặt cầu.


HĐ3. Bài tập tổng hợp các kiến thức về phương trình mặt cầu, phương trình mặt phẳng, phương trình đường thẳng trong không gian.
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại cách làm và thực hiện được cơ bản các dạng bài tập trong SGK. 

b)Nội dung:

Bài 5:  ( trang 92 SGK) 

Cho mặt cầu  (S): 
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 và mặt phẳng (P): 
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. Mặt phẳng (P) cắt (S) theo một đường tròn (C). Hãy xác định toạ độ tâm và bán kính của (C).

Bài 7: (trang 92 SGK)
Cho điểm A(–1; 2; –3), vectơ 
[image: image63.wmf]a

(6;2;3)

=--

r

 và đường thẳng 
[image: image64.wmf]ì

=+

ï

=-+

í

ï

=-

î

xt

dyt

zt

13

:12

35

.

a) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm A và vuông góc với giá của 
[image: image65.wmf]a

r

.

b) Tìm giao điểm của d và (P).

c) Viết phương trình đường thẳng ( đi qua A, vuông góc với giá của vectơ 
[image: image66.wmf]a
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c) Sản phẩm:

	Học sinh vận dụng được các kiến thức đã học vào việc giải các bài tập liên quan .

Bài 5: 

Mặt cầu (S) có tâm 
[image: image67.wmf](
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Đường tròn ( C) có tâm J  và bán kính 
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J  là hình chiếu của I  trên (P) (
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Bài 7: 

a) Phương trình mặt phẳng (P): 
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b) Giải hệ phương trình 
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c) ( chính là đường thẳng AM ( 
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	- HS xác định tâm và bán kính của mặt cầu khi biết phương trình mặt cầu. 

- Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.

- Biết mối liên hệ giữa bán kính mặt cầu, bán kính đường tròn giao tuyến và khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng giao tuyến.

- Viết phương trình mặt phẳng khi biết 1 điểm và 1 vectơ pháp tuyến.

- Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

	Thực hiện
	 - HS thảo luận theo cặp đôi thực hiện nhiệm vụ.
- GV quan sát, theo dõi các nhóm. Giải thích câu hỏi nếu các nhóm chưa hiểu nội dung các vấn đề nêu ra

	Báo cáo thảo luận
	- Các cặp thảo luận đưa ra cách xác định tâm và bán kính của mặt cầu khi biết phương trình mặt cầu

- Chỉ ra cách viết phương trình mặt phẳng cắt mặt cầu theo giao tuyến là một đường tròn.
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- Thuyết trình các bước thực hiện. 
 - Các nhóm khác nhận xét hoàn thành sản phẩm.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	- GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất.


3. HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG.

a) Mục tiêu: Giải quyết một số bài toán về ứng dụng hình tọa độ để làm một số bài toán trong hình không gian và một số bài toán liên quan quỹ tích.
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c) Sản phẩm: Sản phẩm trình bày của các nhóm.

d) Tổ chức thực hiện:
	Chuyển giao
	GV: Chia lớp theo nhóm và phát phiếu học tập tiết bài tập 

HS : Nhận nhiệm vụ.  

	Thự hiện
	Học sinh tìm tòi và nghiên cứu ở nhà

	Báo cáo thảo luận
	- Các nhóm cử đại diện trình bày ở tiết bài tập cuối 

- Các nhóm theo dõi và phản biện để làm rõ các vấn đề của bài toán

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp.
	- Giáo viên nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời các vấn đề . Ghi nhận và khen thưởng các nhóm có câu trả lời tốt, khắc phục những tồn tại của các nhóm làm chưa tốt.

- Chốt kiến thức tổng thể của bài học: Ứng dụng hệ tọa độ giải quyết bài toán hình không gian.

- Hướng dẫn học sinh về nhà xây dựng các bài toán theo dạng hình, và cách chọn tọa độ cho mỗi dạng toán.


* Hướng dẫn làm bài 

Vận dụng  1. Cho hình lập phương 
[image: image185.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

 có tâm 
[image: image186.wmf]O

. Gọi 
[image: image187.wmf]I

 là tâm của hình vuông 
[image: image188.wmf]ABCD

¢¢¢¢

 và điểm 
[image: image189.wmf]M

 thuộc đoạn 
[image: image190.wmf]OI

 sao cho 
[image: image191.wmf]2

MOMI

=

 (tham khảo hình vẽ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng 
[image: image192.wmf](

)

MCD

¢¢

 và 
[image: image193.wmf](

)

MAB

 bằng

A. 
[image: image194.wmf]785

85


B. 
[image: image195.wmf]1713

65


C. 
[image: image196.wmf]685

85


D. 
[image: image197.wmf]613

65


Lời giải

Chọn C
[image: image198.png]



Gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ, cạnh hình lập phương là 
[image: image199.wmf]1

, ta được tọa độ các điểm như sau : 
[image: image200.wmf]111

;;

226

M

æö

ç÷

èø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image201.wmf](

)

,0;1;0

C

¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image202.wmf](

)

,1;1;0

D

¢

 và 
[image: image203.wmf](

)

1;0;1

A



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image204.wmf](

)

,0;0;1

B

.

Khi đó 
[image: image205.wmf](

)

(

)

0;1;3

MCD

n

¢¢

=

r



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image206.wmf](

)

(

)

;0;5;3

MAB

n

=

r

 
nên 
[image: image207.wmf](

)

(

)

(

)

·

cos,

MABMCD

¢¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image208.wmf]2222

5.13.3

53.13

+

=

++

 
[image: image209.wmf]785

85

=

. 
Suy ra 
[image: image210.wmf](

)

(

)

(

)

·

sin,

MABMCD

¢¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image211.wmf]2

785

1

85

æö

=-

ç÷

ç÷

èø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image212.wmf]685

85

=

.
Vận dụng  2. Cho hình chóp tứ giác đều 
[image: image213.wmf].

SABCD

có đáy 
[image: image214.wmf]ABCD

 là hình vuông cạnh 
[image: image215.wmf]a

, tâm 
[image: image216.wmf]O

. Gọi 
[image: image217.wmf]M

 và 
[image: image218.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của hai cạnh 
[image: image219.wmf]SA

 và 
[image: image220.wmf]BC

, biết 
[image: image221.wmf]6

2

=

a

MN

. Khi đó giá trị sin của góc giữa đường thẳng 
[image: image222.wmf]MN

 và mặt phẳng 
[image: image223.wmf](

)

SBD

 bằng

A. 
[image: image224.wmf]2

5

.
B. 
[image: image225.wmf]3

3

.
C. 
[image: image226.wmf]5

5

.
D. 
[image: image227.wmf]3

.

Lời giải

[image: image228.png]



Gọi 
[image: image229.wmf]I

 hình chiếu của 
[image: image230.wmf]M

 lên 
[image: image231.wmf](

)

ABCD

, suy ra 
[image: image232.wmf]I

 là trung điểm của 
[image: image233.wmf]AO

.

Khi đó 
[image: image234.wmf]332

44

a

CIAC

==

.

Xét 
[image: image235.wmf]CNI

D

có: 
[image: image236.wmf]2

a

CN

=

, 
[image: image237.wmf]·

45

o

NCI

=

.

Áp dụng định lý cosin ta có:


[image: image238.wmf]22

22

932210

2..cos452...

482424

o

aaaaa

NICNCICNCI

=+-=+-=

.

Xét 
[image: image239.wmf]MIN

D

 vuông tại 
[image: image240.wmf]I

nên 
[image: image241.wmf]22

22

3514

284

aaa

MIMNNI

=-=-=

.

Mà 
[image: image242.wmf]114

//,

22

a

MISOMISOSO

=Þ=

.

Chọn hệ trục tọa độ 
[image: image243.wmf]Oxyz

như hình vẽ:

Ta có: 
[image: image244.wmf](

)

0;0;0

O

, 
[image: image245.wmf]2

0;;0

2

B

æö

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image246.wmf]2

0;;0

2

D

æö

-

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image247.wmf]2

;0;0

2

C

æö

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image248.wmf]22

;;0

44

N

æö

ç÷

ç÷

èø

,


[image: image249.wmf]2

;0;0

2

A

æö

-

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image250.wmf]14

0;0;

4

S

æö

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image251.wmf]214

;0;

44

M

æö

-

ç÷

ç÷

èø

.

Khi đó 
[image: image252.wmf]2214

;;

244

MN

æö

=-

ç÷

ç÷

èø

uuuur

, 
[image: image253.wmf]214

0;;

22

SB

æö

=-

ç÷

ç÷

èø

uur

, 
[image: image254.wmf]214

0;;

22

SD

æö

=--

ç÷

ç÷

èø

uuur

.

Vectơ pháp tuyến mặt phẳng 
[image: image255.wmf](

)

SBD

: 
[image: image256.wmf](

)

7;0;0

nSBSD

=Ù=-

ruuruuur

.

Suy ra 
[image: image257.wmf](

)

(

)

2

7.

.

2

3

sin,

3

6

.

7.

2

MNn

MNSBD

MNn

-

===

uuuurr

uuuurr

.
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[image: image258.wmf].

SABCD

 có đáy 
[image: image259.wmf]ABCD

 là hình vuông có độ dài đường chéo bằng 
[image: image260.wmf]2

a

 và 
[image: image261.wmf]SA

 vuông góc với mặt phẳng 
[image: image262.wmf](

)

ABCD

. Gọi 
[image: image263.wmf]a

 là góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image264.wmf](

)

SBD

 và 
[image: image265.wmf](

)

ABCD

. Nếu 
[image: image266.wmf]tan2

a

=

 thì góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image267.wmf](

)

SAC

 và 
[image: image268.wmf](

)

SBC

 bằng
A. 
[image: image269.wmf]30

°

.
B. 
[image: image270.wmf]60

°

.
C. 
[image: image271.wmf]45

°

.
D. 
[image: image272.wmf]90

°

.

Lời giải

[image: image273.png]



Gọi 
[image: image274.wmf]IACBD

=Ç

.

Hình vuông 
[image: image275.wmf]ABCD

 có độ dài đường chéo bằng 
[image: image276.wmf]2

a

 suy ra hình vuông đó có cạnh bằng 
[image: image277.wmf]a

.

Ta có 
[image: image278.wmf](

)

(

)

SBDABCDBD

SIBD

AIBD

Ç=

ì

ï

^

í

ï

^

î



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image279.wmf](

)

(

)

(

)

·

(

)

·

¶

;;

SBDABCDSIAISIA

Þ==

.

Ta có 
[image: image280.wmf]¶

tantan

SA

SIASAa

AI

a

==Û=

.

Chọn hệ trục tọa độ 
[image: image281.wmf]Oxyz

 như hình vẽ. Ta có 
[image: image282.wmf](

)

0;0;0

A

, 
[image: image283.wmf](

)

;0;0

Ba

, 
[image: image284.wmf](

)

;;0

Caa

, 
[image: image285.wmf](

)

0;0;

Sa

.

Khi đó 
[image: image286.wmf](

)

0;0;

SAa

=-

uur

; 
[image: image287.wmf](

)

;;

SCaaa

=-

uuur

; 
[image: image288.wmf](

)

;0;

SBaa

=-

uur

.

Mặt phẳng 
[image: image289.wmf](

)

SAC

 có vectơ pháp tuyến 
[image: image290.wmf](

)

1

1;1;0

n

=-

r

.

Mặt phẳng 
[image: image291.wmf](

)

SBC

 có vectơ pháp tuyến 
[image: image292.wmf](

)

2

1;0;1

n

=

r

.

Suy ra 
[image: image293.wmf](

)

(

)

·

(

)

12

12

.

cos;

.

nn

SACSBC

nn

=

rr

rr



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image294.wmf]11

2

2.2

==



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image295.wmf](

)

(

)

·

(

)

;60

SACSBC

Þ=°

.

Vận dụng  4.  Cho hình lăng trụ 
[image: image296.wmf].

ABCABC

¢¢¢

 có 
[image: image297.wmf].

AABC

¢

 là tứ diện đều cạnh 
[image: image298.wmf]a

. Gọi 
[image: image299.wmf]M

, 
[image: image300.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image301.wmf]AA

¢

 và 
[image: image302.wmf]BB

¢

. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng 
[image: image303.wmf](

)

ABC

 và 
[image: image304.wmf](

)

CMN

.

A. 
[image: image305.wmf]2

5

.
B. 
[image: image306.wmf]32

4

.
C. 
[image: image307.wmf]22

5

.
D. 
[image: image308.wmf]42

13

.
Lời giải

[image: image309.png]



Gọi 
[image: image310.wmf]O

 là trung điểm của 
[image: image311.wmf]AB

. Chuẩn hóa và chọn hệ trục tọa độ sao cho 
[image: image312.wmf](

)

0;0;0

O

,


[image: image313.wmf]1

;0;0

2

A

æö

ç÷

èø

, 
[image: image314.wmf]1

;0;0

2

B

æö

-

ç÷

èø

, 
[image: image315.wmf]3

0;;0

2

C

æö

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image316.wmf]3

0;;0

6

H

æö

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image317.wmf]6

3

a

AH

¢

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image318.wmf]36

0;;

63

A

æö

¢

Þ

ç÷

ç÷

èø


Ta có 
[image: image319.wmf]ABAB

¢¢

=

uuuruuuur



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image320.wmf]36

1;;

63

B

æö

¢

Þ-

ç÷

ç÷

èø

. Dễ thấy 
[image: image321.wmf](

)

ABC

 có vtpt 
[image: image322.wmf](

)

1

0;0;1

n

=

ur

.


[image: image323.wmf]M

 là trung điểm 
[image: image324.wmf]AA

¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image325.wmf]136

;;

4126

M

æö

Þ

ç÷

ç÷

èø

, 
[image: image326.wmf]N

 là trung điểm 
[image: image327.wmf]BB

¢



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image328.wmf]336

;;

4126

N

æö

-

Þ

ç÷

ç÷

èø



[image: image329.wmf](

)

1;0;0

MN

=-

uuuur

, 
[image: image330.wmf]1536

;;

4126

CM

æö

-

=

ç÷

ç÷

èø

uuuur



[image: image331.wmf]Þ

 
[image: image332.wmf](

)

CMN

 có vtpt 
[image: image333.wmf]2

653

0;;

612

n

æö

=

ç÷

ç÷

èø

uur



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image334.wmf](

)

3

0;22;5

12

=



[image: image335.wmf]cos

j

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image336.wmf]5

33



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image337.wmf]2

1

tan1

cos

j

j

Þ=-



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image338.wmf]22

5

=


Vận dụng 5.  Xét tứ diện 
[image: image339.wmf]OABC

 có 
[image: image340.wmf]OA

, 
[image: image341.wmf]OB

, 
[image: image342.wmf]OC

 đôi một vuông góc. Gọi 
[image: image343.wmf]a

, 
[image: image344.wmf]b

, 
[image: image345.wmf]g

 lần lượt là góc giữa các đường thẳng 
[image: image346.wmf]OA

, 
[image: image347.wmf]OB

, 
[image: image348.wmf]OC

 với mặt phẳng 
[image: image349.wmf](

)

ABC

 (hình vẽ). Khi đó giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image350.wmf](

)

(

)

(

)

222

3cot.3cot.3cot

M

abg

=+++

 là
A. 
[image: image351.wmf]48

.
B. 
[image: image352.wmf]125

.
C. Số khác.
D. 
[image: image353.wmf]483

.
Lời giải

Chọn B
Gọi 
[image: image354.wmf]H

 là trực tâm tam giác 
[image: image355.wmf]ABC

, vì tứ diện 
[image: image356.wmf]OABC

 có 
[image: image357.wmf]OA

, 
[image: image358.wmf]OB

, 
[image: image359.wmf]OC

 đôi một vuông góc nên ta có 
[image: image360.wmf](

)

OHABC

^

 và 
[image: image361.wmf]2222

1111

OHOAOBOC

=++

.

Ta có 
[image: image362.wmf](

)

(

)

·

·

;

OAABCOAH

a

==

, 
[image: image363.wmf](

)

(

)

·

·

;

OBABCOBH

b

==

, 
[image: image364.wmf](

)

(

)

·

·

;

OCABCOCH

g

==

.

Nên 
[image: image365.wmf]sin

OH

OA

a

=

, 
[image: image366.wmf]sin

OH

OB

b

=

, 
[image: image367.wmf]sin

OH

OC

g

=

.

Đặt 
[image: image368.wmf]aOA

=

, 
[image: image369.wmf]bOB

=

, 
[image: image370.wmf]cOC

=

, 
[image: image371.wmf]hOH

=

 thì 
[image: image372.wmf]2222

1111

habc

=++

và


[image: image373.wmf](

)

(

)

(

)

222

3cot.3cot.3cot

M

abg

=+++



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image374.wmf]222

111

2.2.2

sinsinsin

abg

æöæö

æö

=+++

ç÷

ç÷ç÷

èø

èøèø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image375.wmf]222

222

2.2.2

abc

hhh

æöæöæö

=+++

ç÷ç÷ç÷

èøèøèø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image376.wmf](

)

(

)

222222222222

246

111

84.2..

abcabbccaabc

hhh

=+++++++

.

Ta có: 
[image: image377.wmf](

)

222

2

1

.

abc

h

++



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image378.wmf](

)

222

222

111

.

abc

abc

æö

=++++

ç÷

èø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image379.wmf]3

222

3

222

111

3...3..9

abc

abc

³=

.


[image: image380.wmf](

)

222222

4

1

.

abbcca

h

++



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image381.wmf](

)

2

222222

222

111

.

abbcca

abc

æö

=++++

ç÷

èø



[image: image382.wmf]2

3

222222

3

222

111

3...3..

abbcca

abc

æö

æö

³

ç÷

ç÷

ç÷

èø

èø



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image383.wmf]3

444

3

444

1

3.927

==

abc

abc

.


[image: image384.wmf]222

6

1

.

abc

h



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image385.wmf]3

3

222222

3

222222

111111

..3..27

abcabc

abcabc

æö

æöæö

=++³=

ç÷

ç÷ç÷

ç÷

èøèø

èø

.

Do đó:


[image: image386.wmf](

)

(

)

222222222222

246

111

84.2..

Mabcabbccaabc

hhh

=+++++++



[image: image387.wmf]84.92.2727125

³+++=

.

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
[image: image388.wmf]abc

==

, hay 
[image: image389.wmf]OAOBOC

==

.

Vậy 
[image: image390.wmf]min125

M

=

.

[image: image391.emf]h

c

b

a

α

A

O

B

C

H


Vận dụng  6. Cho hình chóp 
[image: image392.wmf].

SABCD

 đáy là hình thang vuông tại 
[image: image393.wmf]A

 và 
[image: image394.wmf]B

, 
[image: image395.wmf], 2

ABBCaADa

===

. Biết 
[image: image396.wmf](), 

SAABCDSAa

^=

. Gọi 
[image: image397.wmf]M

 và 
[image: image398.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image399.wmf]SB

 và 
[image: image400.wmf]CD

. Tính sin góc giữa đường thẳng 
[image: image401.wmf]MN

 và mặt phẳng 
[image: image402.wmf]()

SAC

.
A. 
[image: image403.wmf]35

.

10


B. 
[image: image404.wmf]25

.

5


C. 
[image: image405.wmf]5

.

5


D. 
[image: image406.wmf]55

.

10


Lời giải
Chọn A
[image: image407.png]



Đặt không gian 
[image: image408.wmf]Oxyz

 với 
[image: image409.wmf](0;0;0), , , 

AOABOxADOyASOz

ºººº

.

Ta có: 
[image: image410.wmf](0;0;), (;0;0), (0;2;0), (;;0)

SaBaDaCaa

.


[image: image411.wmf]3

(;0;), (;;0)

2222

aaaa

MN



[image: image412.wmf]3

(0;;)

22

aa

MN

-

=

uuuur



[image: image413.wmf](0;0;), (;;0)

ASaACaa

==

uuuruuuur



[image: image414.wmf]22

,(;;0)

ASACaa

éù

Þ=-

ëû

uuuruuur

 là vtpt của mặt phẳng 
[image: image415.wmf]()

SAC

.


[image: image416.wmf]3

()

22

()

44

3

.35

2

sin(;())

10

9

.

44

SAC

SAC

a

MNn

MNSAC

MNn

aa

aa

===

++

uuuurr

uuuurr

.

Vận dụng  7. Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image417.wmf]Oxyz

, cho hai điểm 
[image: image418.wmf](

)

6;3;2

A

, 
[image: image419.wmf](

)

2;1;6

B

-

. Trên mặt phẳng 
[image: image420.wmf](

)

Oxy

, lấy điểm 
[image: image421.wmf](

)

;;

Mabc

 sao cho 
[image: image422.wmf]MAMB

+

 bé nhất. Tính 
[image: image423.wmf]234

Pabc

=+-

.
  
A. 
[image: image424.wmf]48

P

=-

.
B. 
[image: image425.wmf]33

P

=

.
C. 
[image: image426.wmf]48

P

=

.               D. 
[image: image427.wmf]129

P

=

.

Lời giải

Phương trình mặt phẳng 
[image: image428.wmf](

)

Oxy

là: 
[image: image429.wmf]0

z

=

 với A,B nằm cùng phía 

Lấy A’ đối xứng với A qua 
[image: image430.wmf](

)

Oxy

 thì 
[image: image431.wmf](

)

'6;3;2

A

-


Ta có 
[image: image432.wmf]''

MAMBMAMBAB

+=+³

, dấu bằng khi 
[image: image433.wmf]'()

ABoxyM

Ç=


Khi đó 
[image: image434.wmf](5;2;0)

M

và 
[image: image435.wmf]234

33

abc

+-=


Vận dụng  8. Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image436.wmf]Oxyz

, cho tam giác 
[image: image437.wmf]ABC

 với 
[image: image438.wmf](

)

2;1;3

A

, 
[image: image439.wmf](

)

1;1;2

B

-

, 
[image: image440.wmf](

)

3;6;1

C

-

. Điểm 
[image: image441.wmf](

)

;;

Mxyz

 thuộc mặt phẳng 
[image: image442.wmf](

)

Oyz

 sao cho 
[image: image443.wmf]222

MAMBMC

++

 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của biểu thức 
[image: image444.wmf]Pxyz

=++

.

A. 
[image: image445.wmf]6

P

=

.
B. 
[image: image446.wmf]2

P

=-

.
C. 
[image: image447.wmf]0

P

=

.                 D. 
[image: image448.wmf]2

P

=

.

Hướng dẫn giải

Gọi  
[image: image449.wmf](

)

2;2;2

I

-

là trọng tâm tam giác ABC thì ta đươc:


[image: image450.wmf]222222

2222

2222

()()()

32()

3

MAMBMCMIIAMIIBMIIC

MIIAIBICMIIAIBIC

MIIAIBIC

++=+++++

=++++++

=+++

uuuruuruuuruuruuuruur

uuuruuruuruur


 Để 
[image: image451.wmf]222

MAMBMC

++

 nhỏ nhất thì M là hình chiếu của I trên mp
[image: image452.wmf](

)

Oyz


Khi đó 
[image: image453.wmf](

)

0;2;2

M

-

 và 
[image: image454.wmf]0

Pxyz

=++=


_1673726233.unknown

_1673726361.unknown

_1673726425.unknown

_1673726458.unknown

_1673726474.unknown

_1673726490.unknown

_1673726498.unknown

_1673726506.unknown

_1673726514.unknown

_1673726518.unknown

_1673726520.unknown

_1673726522.unknown

_1673726523.unknown

_1673726521.unknown

_1673726519.unknown

_1673726516.unknown

_1673726517.unknown

_1673726515.unknown

_1673726510.unknown

_1673726512.unknown

_1673726513.unknown

_1673726511.unknown

_1673726508.unknown

_1673726509.unknown

_1673726507.unknown

_1673726502.unknown

_1673726504.unknown

_1673726505.unknown

_1673726503.unknown

_1673726500.unknown

_1673726501.unknown

_1673726499.unknown

_1673726494.unknown

_1673726496.unknown

_1673726497.unknown

_1673726495.unknown

_1673726492.unknown

_1673726493.unknown

_1673726491.unknown

_1673726482.unknown

_1673726486.unknown

_1673726488.unknown

_1673726489.unknown

_1673726487.unknown

_1673726484.unknown

_1673726485.unknown

_1673726483.unknown

_1673726478.unknown

_1673726480.unknown

_1673726481.unknown

_1673726479.unknown

_1673726476.unknown

_1673726477.unknown

_1673726475.unknown

_1673726466.unknown

_1673726470.unknown

_1673726472.unknown

_1673726473.unknown

_1673726471.unknown

_1673726468.unknown

_1673726469.unknown

_1673726467.unknown

_1673726462.unknown

_1673726464.unknown

_1673726465.unknown

_1673726463.unknown

_1673726460.unknown

_1673726461.unknown

_1673726459.unknown

_1673726442.unknown

_1673726450.unknown

_1673726454.unknown

_1673726456.unknown

_1673726457.unknown

_1673726455.unknown

_1673726452.unknown

_1673726453.unknown

_1673726451.unknown

_1673726446.unknown

_1673726448.unknown

_1673726449.unknown

_1673726447.unknown

_1673726444.unknown

_1673726445.unknown

_1673726443.unknown

_1673726434.unknown

_1673726438.unknown

_1673726440.unknown

_1673726441.unknown

_1673726439.unknown

_1673726436.unknown

_1673726437.unknown

_1673726435.unknown

_1673726430.unknown

_1673726432.unknown

_1673726433.unknown

_1673726431.unknown

_1673726428.unknown

_1673726429.unknown

_1673726426.unknown

_1673726393.unknown

_1673726409.unknown

_1673726417.unknown

_1673726421.unknown

_1673726423.unknown

_1673726424.unknown

_1673726422.unknown

_1673726419.unknown

_1673726420.unknown

_1673726418.unknown

_1673726413.unknown

_1673726415.unknown

_1673726416.unknown

_1673726414.unknown

_1673726411.unknown

_1673726412.unknown

_1673726410.unknown

_1673726401.unknown

_1673726405.unknown

_1673726407.unknown

_1673726408.unknown

_1673726406.unknown

_1673726403.unknown

_1673726404.unknown

_1673726402.unknown

_1673726397.unknown

_1673726399.unknown

_1673726400.unknown

_1673726398.unknown

_1673726395.unknown

_1673726396.unknown

_1673726394.unknown

_1673726377.unknown

_1673726385.unknown

_1673726389.unknown

_1673726391.unknown

_1673726392.unknown

_1673726390.unknown

_1673726387.unknown

_1673726388.unknown

_1673726386.unknown

_1673726381.unknown

_1673726383.unknown

_1673726384.unknown

_1673726382.unknown

_1673726379.unknown

_1673726380.unknown

_1673726378.unknown

_1673726369.unknown

_1673726373.unknown

_1673726375.unknown

_1673726376.unknown

_1673726374.unknown

_1673726371.unknown

_1673726372.unknown

_1673726370.unknown

_1673726365.unknown

_1673726367.unknown

_1673726368.unknown

_1673726366.unknown

_1673726363.unknown

_1673726364.unknown

_1673726362.unknown

_1673726297.unknown

_1673726329.unknown

_1673726345.unknown

_1673726353.unknown

_1673726357.unknown

_1673726359.unknown

_1673726360.unknown

_1673726358.unknown

_1673726355.unknown

_1673726356.unknown

_1673726354.unknown

_1673726349.unknown

_1673726351.unknown

_1673726352.unknown

_1673726350.unknown

_1673726347.unknown

_1673726348.unknown

_1673726346.unknown

_1673726337.unknown

_1673726341.unknown

_1673726343.unknown

_1673726344.unknown

_1673726342.unknown

_1673726339.unknown

_1673726340.unknown

_1673726338.unknown

_1673726333.unknown

_1673726335.unknown

_1673726336.unknown

_1673726334.unknown

_1673726331.unknown

_1673726332.unknown

_1673726330.unknown

_1673726313.unknown

_1673726321.unknown

_1673726325.unknown

_1673726327.unknown

_1673726328.unknown

_1673726326.unknown

_1673726323.unknown

_1673726324.unknown

_1673726322.unknown

_1673726317.unknown

_1673726319.unknown

_1673726320.unknown

_1673726318.unknown

_1673726315.unknown

_1673726316.unknown

_1673726314.unknown

_1673726305.unknown

_1673726309.unknown

_1673726311.unknown

_1673726312.unknown

_1673726310.unknown

_1673726307.unknown

_1673726308.unknown

_1673726306.unknown

_1673726301.unknown

_1673726303.unknown

_1673726304.unknown

_1673726302.unknown

_1673726299.unknown

_1673726300.unknown

_1673726298.unknown

_1673726265.unknown

_1673726281.unknown

_1673726289.unknown

_1673726293.unknown

_1673726295.unknown

_1673726296.unknown

_1673726294.unknown

_1673726291.unknown

_1673726292.unknown

_1673726290.unknown

_1673726285.unknown

_1673726287.unknown

_1673726288.unknown

_1673726286.unknown

_1673726283.unknown

_1673726284.unknown

_1673726282.unknown

_1673726273.unknown

_1673726277.unknown

_1673726279.unknown

_1673726280.unknown

_1673726278.unknown

_1673726275.unknown

_1673726276.unknown

_1673726274.unknown

_1673726269.unknown

_1673726271.unknown

_1673726272.unknown

_1673726270.unknown

_1673726267.unknown

_1673726268.unknown

_1673726266.unknown

_1673726249.unknown

_1673726257.unknown

_1673726261.unknown

_1673726263.unknown

_1673726264.unknown

_1673726262.unknown

_1673726259.unknown

_1673726260.unknown

_1673726258.unknown

_1673726253.unknown

_1673726255.unknown

_1673726256.unknown

_1673726254.unknown

_1673726251.unknown

_1673726252.unknown

_1673726250.unknown

_1673726241.unknown

_1673726245.unknown

_1673726247.unknown

_1673726248.unknown

_1673726246.unknown

_1673726243.unknown

_1673726244.unknown

_1673726242.unknown

_1673726237.unknown

_1673726239.unknown

_1673726240.unknown

_1673726238.unknown

_1673726235.unknown

_1673726236.unknown

_1673726234.unknown

_1673726168.unknown

_1673726200.unknown

_1673726216.unknown

_1673726224.unknown

_1673726229.unknown

_1673726231.unknown

_1673726232.unknown

_1673726230.unknown

_1673726226.unknown

_1673726227.unknown

_1673726225.unknown

_1673726220.unknown

_1673726222.unknown

_1673726223.unknown

_1673726221.unknown

_1673726218.unknown

_1673726219.unknown

_1673726217.unknown

_1673726208.unknown

_1673726212.unknown

_1673726214.unknown

_1673726215.unknown

_1673726213.unknown

_1673726210.unknown

_1673726211.unknown

_1673726209.unknown

_1673726204.unknown

_1673726206.unknown

_1673726207.unknown

_1673726205.unknown

_1673726202.unknown

_1673726203.unknown

_1673726201.unknown

_1673726184.unknown

_1673726192.unknown

_1673726196.unknown

_1673726198.unknown

_1673726199.unknown

_1673726197.unknown

_1673726194.unknown

_1673726195.unknown

_1673726193.unknown

_1673726188.unknown

_1673726190.unknown

_1673726191.unknown

_1673726189.unknown

_1673726186.unknown

_1673726187.unknown

_1673726185.unknown

_1673726176.unknown

_1673726180.unknown

_1673726182.unknown

_1673726183.unknown

_1673726181.unknown

_1673726178.unknown

_1673726179.unknown

_1673726177.unknown

_1673726172.unknown

_1673726174.unknown

_1673726175.unknown

_1673726173.unknown

_1673726170.unknown

_1673726171.unknown

_1673726169.unknown

_1673549946.unknown

_1673726152.unknown

_1673726160.unknown

_1673726164.unknown

_1673726166.unknown

_1673726167.unknown

_1673726165.unknown

_1673726162.unknown

_1673726163.unknown

_1673726161.unknown

_1673726156.unknown

_1673726158.unknown

_1673726159.unknown

_1673726157.unknown

_1673726154.unknown

_1673726155.unknown

_1673726153.unknown

_1673699717.unknown

_1673726148.unknown

_1673726150.unknown

_1673726151.unknown

_1673726149.unknown

_1673723123.unknown

_1673723142.unknown

_1673699849.unknown

_1673700022.unknown

_1673550554.unknown

_1673550589.unknown

_1673699698.unknown

_1673550570.unknown

_1673550299.unknown

_1673550511.unknown

_1673550518.unknown

_1673550248.unknown

_1628056993.unknown

_1673545731.unknown

_1673546386.unknown

_1673547711.unknown

_1673547725.unknown

_1673548943.unknown

_1673548974.unknown

_1673548979.unknown

_1673548883.unknown

_1673548889.unknown

_1673548675.unknown

_1673547724.unknown

_1673547709.unknown

_1673547710.unknown

_1673547708.unknown

_1673546269.unknown

_1673546276.unknown

_1673545882.unknown

_1673546215.unknown

_1628058975.unknown

_1628061510.unknown

_1673545625.unknown

_1673545642.unknown

_1673545594.unknown

_1628061935.unknown

_1628059269.unknown

_1628059280.unknown

_1628059069.unknown

_1628057874.unknown

_1628058088.unknown

_1628058926.unknown

_1628058201.unknown

_1628057970.unknown

_1628057659.unknown

_1628055420.unknown

_1628055899.unknown

_1628056218.unknown

_1628056633.unknown

_1628056169.unknown

_1628055599.unknown

_1628055616.unknown

_1628055584.unknown

_1628054019.unknown

_1628054692.unknown

_1628054725.unknown

_1628054030.unknown

_1324785805.unknown

_1325394000.unknown

_1325394795.unknown

_1325394932.unknown

_1325395059.unknown

_1325394876.unknown

_1325394047.unknown

_1324785972.unknown

_1322066571.unknown

_1322066574.unknown

_1322066568.unknown

